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CHU XUÂN GIAO* 

 

 

 
ĐẠO GIÁO THỜI BẮC THUỘC:  

TỔNG QUAN, CON ĐƯỜNG DU NHẬP  

VÀ GIÁO PHÁI CHÍNH YẾU1 

Tóm tắt: Bài viết này sẽ đưa ra một tổng quan 12 điểm về 

Đạo giáo thời kì Bắc thuộc - một thời kì trọng yếu với trường 

độ tới gần một ngàn năm. Sau tổng quan, sẽ đưa ra một phác 

họa về con đường du nhập của Đạo giáo vào Việt Nam, đồng 

thời, cũng sẽ nêu những nét cơ bản của phái Chính Nhất - 

một trong hai giáo phái chính của Đạo giáo Trung Quốc - đã 

được truyền vào và phát triển tại Việt Nam. 

Từ khóa: Đạo giáo; du nhập; giáo phái; Việt Nam. 

1. Về thuật ngữ Bắc thuộc 

Ở cái nhìn tổng quan, trước đây, học giả Onishi Kazuhiko đã đưa 

ra nhận định rằng, Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất nằm 

trong vùng văn hóa chữ Hán, mà một thời kì quan trọng làm nên 

đặc trưng này chính là ở thời kì Bắc thuộc. Trong thời kì này, xã hội 

Việt Nam đã được hình thành trên cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng sâu 

sắc từ Trung Quốc về chế độ, về văn hóa – một yếu tố trong đó 

chính là Đạo giáo [Onishi 1988: 44]. 

Bắc thuộc là thuật ngữ mà các nhà sử học Việt Nam dùng để chỉ 

thời gian khoảng một ngàn năm Việt Nam ngày nay lần lượt là 

vùng đất phiên thuộc ở phương Nam của các triều đại quân chủ 

Trung Hoa, mà trực tiếp là bị đặt dưới quyền cai trị của một bộ máy 
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quan chức với những người đứng đầu thường là người Hán được 

phái xuống từ phương Bắc - với các chức danh thứ sử, tiết độ sứ (cấp 

châu, cấp bộ, cấp phủ), thái thú (cấp huyện). Thời gian khoảng một 

ngàn năm thường được tính từ khi Hán Vũ Đế bình định xong nước 

Nam Việt của nhà Triệu (vào năm 111 TCN) đến năm Ngô Quyền 

đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng giành quyền độc lập 

vào năm 938 [Đào Duy Anh 2002 (1938): 26-31; Đào Duy Anh 2005 

(1964): 36; Onishi 1988: 44; Furuta 1997: 14]. Có thể viết tắt thời kì 

Bắc thuộc thành công thức: Bắc thuộc = khoảng năm 111 TCN (Hán) 

- khoảng năm 938 (Ngô Quyền). Chúng tôi muốn sử dụng chữ 

khoảng để có được độ mở nhất định, đặc biệt, ngay sau năm 938 thì 

trên thực tế chưa rõ quốc hiệu cũng như niên hiệu của vua. Khoảng 

từ năm 938 đến khoảng năm 970, chúng tôi tạm gọi là khoảng giao 

thời từ thời kì Bắc thuộc sang thời kì độc lập tự chủ.   

2. Tổng quan những điểm chính yếu về Đạo giáo thời kì Bắc 

thuộc 

Chúng tôi đưa ra một tổng quan gồm 12 điểm như sau về Đạo 

giáo Việt Nam thời kì Bắc thuộc. Tổng quan này nhấn mạnh các 

mốc chính yếu trong khoảng một ngàn năm lịch sử cùng các vấn đề 

quan trọng nhất (nhân vật, trước tác hay tư liệu trọng yếu, hệ thống 

đạo quán, giáo phái). 

1) Mốc tính đầu tiên là vị phương sĩ方士hay thần tiên 

gia神仙家 (cũng gọi là thần tiên phương sĩ 神仙方士) có tên Yên 

Kỳ Sinh ở thời Tần Thủy Hoàng, cũng có nghĩa là trước Bắc thuộc 

lần thứ nhất. Yên Kỳ Sinh là nhân vật xuất hiện trước khi Đạo giáo 

được chính thức thành lập ở Trung Quốc. Tư tưởng “động thiên 

phúc địa” đã hình thành từ thời đó ở Trung Quốc. Là một phương sĩ 

tin theo tư tưởng đó, Yên Kỳ Sinh đã đi về phương Nam với mục 

đích tìm ra phúc địa ở phương trời rộng mở này [Onishi 2013; Ngũ 

Thành Tuyền 2016].  

Về con đường mà các phương sĩ đã tới Giao Chỉ từ Trung Quốc, 

căn cứ theo vị trí của núi Yên Tử, thì Onishi đặt giả định là đường 
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biển. Có nghĩa là, những phương sĩ như Yên Kỳ Sinh đã men theo 

đường biển mà vào vùng biển Quảng Ninh ngày nay (Onishi 2013). 

Dấu tích mà Yên Kì Sinh để lại tại Việt Nam hiện được cho rằng 

chính là pho tượng Yên Kỳ Sinh và những di vật liên quan khác 

trên đỉnh núi Yên Tử tỉnh Quảng Ninh [Hà Tùng Long 2010]. 

2) Sau thời Trưng Vương (40-43), vùng Giao Chỉ nằm dưới sự 

cai trị của nhà Đông Hán. Vào khoảng thời vua Thuận Đế nhà 

Đông Hán (126-144), Đạo giáo Trung Quốc được xem là chính 

thức thành lập với sự xuất hiện của hai giáo đoàn lớn là đạo Thái 

Bình (ở phía Đông) và đạo Ngũ Đấu Mễ (ở phía Tây Nam). Có 

nhiều đợt di cư của người Hán về phương Nam, và cùng với đó là 

kinh điển của Đạo giáo (như Thái Bình kinh) và nhân lực Đạo giáo 

đã tới vùng Giao Chỉ. Điều này có thể thấy trong các ghi chép của 

Mâu Bác trong tác phẩm danh tiếng Lý hoặc luận (vị này được xem 

là cùng thời với Sĩ Nhiếp, đã vào đất Giao Chỉ khoảng cuối thập 

niên 180). Thời điểm đó vua Linh Đế nhà Hán băng hà, thiên hạ đại 

loạn, khởi nghĩa Hoàng Cân của Thái Bình đạo (do Đạo sĩ Trương 

Giác lãnh đạo) bị thất bại, nên đạo sĩ chạy về phương Nam, một số 

đã tới Giao Chỉ.  

Ngành khảo cổ học Việt Nam đã xác nhận sự tồn tại của nhiều di 

tích và di vật thời Hán ở vùng Đồng bằng sồng Hồng, mà một trong 

đó là hệ thống mộ Hán. Ở các địa phương có mộ Hán, đến ngày nay 

vẫn còn lưu truyền những câu chuyện linh dị gắn với các thầy phù 

thủy hay Đạo sĩ phương Bắc. Dân chúng Việt Nam hiện vẫn tin 

rằng, các ngôi mộ cổ đó vẫn còn đang bị bùa yểm (xem: Xuân 

Thanh 2011, Vũ Cảnh - Vũ Linh 2016). 

3) Cũng đã bắt đầu có người bản địa được nhà Hán cử làm thứ 

sử hay quan bậc thấp hơn (trường hợp của Lý Tiến và Lý Cầm1), 

nhưng cơ bản thì tầng lớp lãnh đạo cao cấp là người được cử đến từ 

Trung Nguyên. Vào năm 201, nhà Đông Hán đã cử Trương Tân làm 

thứ sử bộ Giao Chỉ. Đây là nhân vật có quan hệ đặc biệt với quá 

trình đi xuống phương Nam của Đạo giáo, mà trực tiếp là đạo 
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Thiên Sư lúc đương thời (sau này là phái Chính Nhất). Có thể xem 

nhân vật Trương Tân ở đầu thế kỉ III này là cái mốc đầu tiên ghi 

dấu việc Đạo giáo đã thẩm thấu sâu rộng đến Việt Nam.  

Điểm cần ghi nhớ thêm là, chính Trương Tân là người đã đề 

nghị nhà Đông Hán đổi tên bộ Giao Chỉ (Giao Chỉ thứ sử bộ) thành 

Giao Châu2. Lúc đó, lãnh thổ mà chính quyền Đông Hán cai quản 

gồm có 12 châu và thêm bộ Giao Chỉ, nên Trương Tân đề nghị cho 

đổi bộ Giao Chỉ thành Giao Châu. Giao Châu có 7 quận. 

4) Sau Trương Tân, các quan lại cấp cao khác được cử đến Giao 

Châu cũng có quan hệ xa gần với Đạo giáo. Có thể kể đến Sĩ Nhiếp 

và người cộng sự Đổng Phụng. Nhưng đáng quan tâm nhất là Cát 

Hồng (283-343) với tên hiệu là Bão Phác Tử hay Cát Tiên Ông. Vị 

này có ra làm quan nhà Tấn, nhưng đặt chí nguyện vào việc luyện 

đan sa và tu tiên, từng có thời gian dài gắn bó với vùng Hoa Nam 

và Bắc Việt Nam ngày nay. Ông là một nhà trước thuật quan trọng 

hàng đầu của Đạo giáo Trung Quốc. Tác phẩm của ông được tập 

hợp trong bộ Đạo tạng mà một số trong đó có viết về phương Nam. 

Ngoài Cát Hồng, đạo sĩ Đào Hoằng Cảnh cũng có ghi chép về 

vùng đất phương Nam (456-536). Họ Đào chưa từng đến Giao 

Châu nhưng đánh giá cao trữ lượng sản vật phong phú ở vùng đất 

phương Nam, mà một số trong đó có thể sử dụng cho luyện đan sa 

[Onishi 1988: 48-49].   

5) Đầu thế kỉ V, có cuộc khởi nghĩa ở vùng miền Nam Trung 

Quốc của các đạo sĩ Tôn Ân - Lư Tuần. Quân khởi nghĩa với quy 

mô mấy ngàn người đã đánh xong Hợp Phố, rồi đã tiến vào Long 

Biên (khu vực Hà Nội ngày nay), nhưng đã bị đánh bại bởi quân 

của Đỗ Tuệ Đỗ (con trai của thứ sử Đỗ Viện mới mất). Sự kiện này 

đánh dấu sự xuất hiện của những giáo đoàn Đạo giáo lớn. Đặc biệt, 

cũng có ý kiến cho rằng, gia tộc họ Đỗ cũng là người Giao Châu và 

có khuynh hướng Đạo giáo. 

6) Đỉnh cao phát triển của Đạo giáo thời kì Bắc thuộc chính là 

thời thuộc Tùy - Đường, đặc biệt là thời thuộc Đường – vương triều 
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tôn sùng Lão Tử và Đạo giáo bậc nhất ở Trung Quốc. Đạo giáo đời 

Đường coi trọng ngoại đan, nên rất coi trọng Giao Châu  

Thời nhà Tùy, gần đây, qua phát hiện khảo cổ học, chúng ta biết 

đến Thứ sử Cửu Chân là Lê Ngọc (hay Lê Cốc), có thực hành cả 

nghi thức Phật giáo trộn lẫn Đạo giáo. Nhân vật Lê Ngọc vốn 

không được ghi trong sử liệu Trung Quốc, nhưng có để lại tấm bia 

nổi tiếng Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng bi văn dựng 

năm Đại Nghiệp 14 (618) tại địa phận huyện Đông Sơn tỉnh Thanh 

Hóa ngày nay.  

Nhà Đường đã đặt ra An Nam Đô hộ phủ (viết tắt là An Nam). 

Nhân vật gắn với Đạo giáo nổi danh nhất thời thuộc Đường là Cao 

Biền và nhóm thuộc hạ là Lã Dụng Chi. Đây là các nhân vật để lại 

ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống tôn giáo của người Việt Nam. 

Có thể xem nhóm Cao Biền là dấu ấn đậm nét cuối cùng có ý 

nghĩa đánh dấu kết thúc thời kì Bắc thuộc của lịch sử Đạo giáo 

Việt Nam (bản thân Cao Biền là Tiết độ sứ cuối cùng của An Nam 

Đô hộ phủ). 

7) Đặc biệt, vào thời nhà Đường, có nhiều người từ An Nam đã 

lên kinh đô Tràng An học tập, ứng thí rồi đỗ đạt, được trao cho 

quan chức lớn. Tiêu biểu nhất là Khương Công Phụ (mất năm 805) 

và Phù Khiết Nguyên (cũng gọi Đào Thiên Hoạt). Cả hai vị này, 

cuối đời đều từ bỏ quan chức mà đi tu tiên. Phù Khiết Nguyên thì 

tu ở đạo quán Hạo Thiên danh tiếng tại Trường An. 

8) Từ sau thời nhà Đường, có ít những ghi chép sâu kĩ về An 

Nam trong bộ Đạo Tạng. Nguyên nhân chính yếu được học giới chỉ 

ra là: An Nam đã độc lập, không còn lệ thuộc trực tiếp vào Trung 

Nguyên nữa [Ngũ Thành Tuyền 2016]. 

9) Dấu tích rõ nhất về Đạo giáo thời kì Bắc thuộc là một hệ 

thống Đạo quán gồm 21 cơ sở phân bố rộng khắp vùng đồng bằng 

châu thổ Bắc Bộ. Hệ thống này vốn đã hình thành trong thời kì Bắc 

thuộc, đặc biệt là thời nhà Đường (618-907). Một số đạo quán tiêu 

biểu ở thời nhà Đường, như Thông Thánh quán tại Bạch Hạc, còn 
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được tiếp tục được duy trì sau thời độc lập, thậm chí đến tận ngày 

nay [Vương Khả chủ biên 1999: 99-100; Onishi 2003: 5]. 

Onishi cho rằng, hệ thống này rất thú vị là tập trung chủ yếu ở hệ 

thống đê điều tự nhiên của các sông ngòi nằm phía Tây Bắc Bộ của 

châu thổ sông Hồng - là vùng căn bản và quần tập của người Kinh 

(Việt) [Onishi 2001: 111-112, 124-126; Onishi 2003: 5; Onishi 

2006: 86]. Chúng ta có thể hiểu rằng, hệ thống Đạo quán danh tiếng 

của thời kì Bắc thuộc cũng là một minh chứng cho thấy sự lan tỏa 

của Đạo giáo khắp vùng đồng bắc Bắc Bộ. Đạo giáo đã ngấm sâu 

vào trong đời sống của cư dân bản địa và Đạo quán đã lan tỏa vào 

đô thị và nông thôn theo hành trình của các dòng sông chạy khắp 

đồng bằng châu thổ sông Hồng. 

10) Giáo phái có ảnh hưởng lớn tới Việt Nam thời Bắc thuộc, có 

mở rộng ra cả thời độc lập, theo Onishi (2010), là phái Chính Nhất. 

Phái này vốn có nguồn gốc từ đạo Ngũ Đấu Mễ được phát triển 

mạnh ở miền nam Trung Quốc từ thế kỉ II, sư tổ là Trương Đạo 

Lăng, là dòng Đạo giáo coi trọng phù lục.  

11) Đến cuối thời kì Bắc thuộc hay là ở thời kì chuyển giao giữa 

thời kì Bắc thuộc sang thời kì độc lập tự chủ, vào các thập niên 930 

và 940, với sự phát hiện gần đây của học giới về quả chuông đồng 

của làng Nhật Tảo (Hà Nội) mang những ghi chép thú vị trên đó 

[Hà Văn Tấn 1998, 2002], chúng ta biết rằng, Đạo giáo đã bám rễ 

sâu vào xã hội Việt Nam. Ở cấp độ làng xã, đã có những tổ chức 

thờ Tam Thanh và thực hành Đạo giáo; Đạo giáo và Phật giáo đã 

hòa trộn vào nhau. 

12) Có ba nhân vật tiêu biểu nhất trong nhân lực Đạo giáo đến từ 

phương Bắc, là: 1) Phương sĩ Yên Kỳ Sinh (trước khi Đạo giáo ra 

đời chính thức ở Trung Quốc đã tới vùng Quảng Ninh); 2). Thứ sử 

kiêm đạo sĩ Trương Tân thời Đông Hán (một quan chức cao cấp, 

đồng thời là một đạo sĩ tiên phong); 3) Tiết độ sứ Cao Biền thời nhà 

Đường (một người để lại ảnh hưởng sâu đậm nhất, dù bản thân 

không phải là một đạo sĩ chính thức). Đồng thời, chúng ta cũng cần 
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ghi nhớ đến hai nhân vật Khương Công Phụ và Đào Thiên Hoạt - 

các nhân sĩ Việt Nam đã đi du học ở kinh đô nhà Đường, sau trở 

thành Đạo sĩ tại Trung Quốc. 

3. Con đường du nhập vào Việt Nam của Đạo giáo Trung 

Quốc 

 Nếu nói về con đường mang tính địa lí trong du nhập Đạo giáo 

vào Việt Nam ở thời kì Bắc thuộc, như đã trình bày tổng quan ở 

trên, thì là song song cả đường bộ và đường thủy, hay đúng hơn kết 

hợp thủy bộ. Đường thủy có lợi thế trong vận chuyển hành lí có 

trọng lượng lớn, tức là đường vận lương của tào vận. Đặc biệt, từ 

khi Cao Biền cai trị thì có thêm những thuận lợi trong vận chuyển 

đường thủy, là do vị tiết độ sứ này đã thành công trong việc khai 

thông dòng chảy ven biển và đào mới một con kênh mang tên 

Thiên Uy.  

Nhân lực (phương sĩ, đạo sĩ, ...) và vật lực (kinh điển, đạo cụ, ...) 

của Đạo giáo đã tới Giao Châu cả bằng đường bộ và đường thủy, 

qua các vùng trung gian là các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng 

Đông, Phúc Kiến ngày nay. Có nhiều quan đứng đầu bộ máy cai trị 

tại Giao Châu là đạo sĩ hoặc có lòng tôn sùng Đạo giáo (Trương 

Tân, Sĩ Nhiếp, Cao Biền, ...). Họ mang đến Giao Châu bộ máy cai 

trị, lại mang theo cả nhân lực và vật lực của Đạo giáo. 

Các nghiên cứu của Tôn Diệc Bình thì đưa ra một khung thời 

gian tạm thời như sau: các phương sĩ và đạo sĩ thời kì đầu tiên đã 

tới Giao Châu bằng đường bộ (qua ngả Vân Nam và Quảng Tây), 

nhưng từ thời Đông Tấn (thế kỉ IV-V) với sự kiện khởi nghĩa Tôn 

Ân - Lư Tuần, thì các giáo đoàn có quy mô tương đối lớn của Đạo 

sĩ đã sử dụng đường biển. Các đời kế tiếp sau đó thì sử dụng kết 

hợp cả đường bộ và đường thủy [Tôn Diệc Bình 2013, 2019]. 

Các nghiên cứu của Phạm Lê Huy thì cho biết, cho đến thời nhà 

Đường, để di chuyển từ vùng Quảng Tây vào Giao Châu, khi sử 

dụng đường thủy, các vương triều Hán tộc vẫn chủ yếu sử dụng 

tuyến đường thủy Khâm Châu lộ và Liêm Châu lộ, đi dọc bờ biển 
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Vịnh Bắc Bộ [Phạm Lê Huy 2013]. Tuyến đường này không mấy 

tiện lợi, bởi có nhiều đá ngầm tự nhiên gây khó khăn cho việc vận 

chuyển hàng hóa có trọng lượng lớn. Sau này, Cao Biền được cử 

xuống An Nam, đã thành công trong việc bỏ được đá ngầm ở dọc 

biển, lại hoàn thành kênh đào cắt ngang bán đảo Giang Sơn (Phòng 

Thành, Quảng Châu) theo chiều Đông - Tây để tàu bè tránh được 

chướng ngại đá ngầm ở dọc biển bán đảo này. Kênh đào đó được 

đặt tên là kênh Thiên Uy [Phạm Lê Huy 2013, 2015].  

Nhờ kênh Thiên Uy được đào mới từ thời Cao Biền mà đường 

thủy tới An Nam trở nên thuận tiện hơn trước rất nhiều. Bởi vậy, 

khi kênh hoàn thành, để kỉ niệm sự kiện trọng đại đó, một bộ 

tướng dưới trướng của Cao Biền là Bùi Hình đã soạn bài văn bia 

Thiên Uy kinh tân lạc hải phái bi (Bài văn bia về kênh Thiên Uy 

mới đào). Bia ấy mang niên đại 870 (Hàm Thông 11), hiện còn 

thấy toàn văn trong An Nam chí lược của Lê Tắc (xem trong Lê 

Tắc 2009: 190-193).  

Về đường thủy, Onishi chú ý đến vị trí đặc biệt của Phúc Kiến 

trong giao thông qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam cả thời Bắc 

thuộc và thời độc lập. Ông cho rằng, từ thời cổ đại, quan hệ về giao 

thông vận tải và giao lưu văn hóa giữa Phúc Kiến và Việt Nam đã 

rất mật thiết. Ví dụ, theo ghi chép liên quan đến Trịnh Hoằng trong 

sách Hậu Hán thư thì, cho đến năm 83 (Kiến Sơ 8), cống vật của 7 

quận thuộc Giao Chỉ đều được vận tải qua đường Đông Dã để vào 

bên trong Trung Quốc. Đông Dã tức là huyện Mân Hầu tỉnh Phúc 

Kiến ngày nay. Sau đó, đường biển gặp nhiều khó khăn vì thường 

gặp phải sóng to gió lớn, nên theo lời tấu của Trịnh Hoằng mà triều 

đình nhà Hán đã cho chuyển sang dùng đường đi qua Linh Lăng và 

Quế Dương. Thế nhưng, khi Trung Nguyên bị rối loạn, người ta lại 

dùng đường biển từ Phúc Kiến mà tới Giao Chỉ. Chẳng hạn, năm 

196 (Kiến Yên 1), Tôn Sách tấn công vùng Cối Kê, Thái thú Vương 

Lãng chạy tới Đông Dã rồi theo đường biển mà vào Giao Chỉ. Các 

tùy tùng của Vương Lãng, như Hứa Tĩnh, Viên Bái, Trịnh Tử Hiếu, 

cũng đều qua đường biển từ Đông Dã mà tới Giao Châu. Các 
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phương sĩ hay đạo sĩ cũng theo đường ấy mà vào Giao Châu. Ví dụ, 

đạo sĩ Đổng Phụng (người Phúc Kiến) đã tới Giao Chỉ theo Sĩ 

Nhiếp. Sĩ Nhiếp là thái thú Giao Chỉ trong các năm 187-226 

[Onishi 2010: 398]. 

4. Giáo phái du nhập vào Việt Nam - phái Chính Nhất (coi 

trọng phù lục và ngoại đan) 

Trên đây là các ngả đường mang tính vật lí mà Đạo giáo đã 

truyền nhập vào Giao Châu. Còn về giáo phái Đạo giáo đã truyền 

vào, thì ở trên, chúng tôi đã nhấn mạnh đến vai trò trọng yếu của 

phái Chính Nhất.  

Chúng tôi tạm đưa ra năm đặc điểm chính yếu sau đây để nhận 

diện phái Chính Nhất ở thời Bắc thuộc, là:  

1) Tôn sùng các Thiên Sư là giáo chủ. Vị Thiên Sư đầu tiên là tổ 

sư Trương Đạo Lăng (con cháu nối đời lãnh chức Thiên Sư);  

2) Coi trọng phù lục và ngoại đan. Phù lục cũng gọi là phù lục 

chú thuật, phù lục trai tiêu, tụng kinh niệm chú, trai tiêu kì đảo, tức 

là cúng bái, thực hành bùa chú, thực hành phép thuật. Ngoại đan có 

nghĩa chế biến thuốc và uống thuốc ấy để cầu trường sinh;  

3) Coi trọng truyền thống thờ cúng trời đất và thờ cúng tổ tiên;  

4) Bản thân đạo sĩ thì không cần xuất gia và không bị cấm kị 

việc hôn thú;  

5) Không coi trọng nội đan (tu luyện tâm tính).  

Trên thực tế, tên gọi phái Chính Nhất hay đạo Chính Nhất thì tới 

thời Nguyên mới được sử dụng chính thức. Đạo Chính Nhất từ đó 

trở về sau được quan niệm là hợp thể của rất nhiều giáo phái tiền 

thân, mà quan trọng nhất là phái Chính Nhất (đạo Thiên Sư), phái 

Thượng Thanh, phái Linh Bảo. Ba phái lớn này còn được gọi là ba 

đạo phái phù lục cũ (tam đại cựu phù lục đạo phái) [Phòng Nghiên 

cứu Đạo giáo 1990: 64].  

Theo tổng quan của Onishi dựa theo quan điểm phân loại Đạo 

giáo Trung Quốc có từ đầu thời Nguyên - Minh, thì Đạo giáo ở 
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Trung Quốc được phân làm hai giáo phái lớn là Chính Nhất và 

Toàn Chân [Onishi 2010: 397-398].  

Toàn Chân được Vương Trọng Dương (1112-1170) thành lập 

vào thế kỉ XII, nên không thuộc thời kì Bắc thuộc. Phái này chủ 

yếu phát triển ở miền Bắc Trung Quốc, trung tâm chính là Bạch 

Vân quán ở Bắc Kinh ngày nay. Toàn Chân coi trọng tư tưởng tam 

giáo đồng nguyên (tam giáo hợp nhất), lại chịu ảnh hưởng lớn từ 

Thiền tông của Phật giáo nên xem tọa thiền là một phương thức tu 

luyện quan trọng. Toàn Chân không khuyến khích phù lục (nghi lễ, 

bùa chú, phép thuật), không coi trọng ngoại đan (uống thuốc để 

trường sinh).  

Còn phái Chính Nhất thì bắt nguồn từ đạo Ngũ Đấu Mễ do 

Trương Đạo Lăng khởi phát ở thế kỉ II. Trương Đạo Lăng sau được 

tôn là Trương Thiên Sư, tức là vị thiên sư đời đầu tiên. Chính Nhất 

phát triển chủ yếu ở vùng miền Nam Trung Quốc, rất coi trọng phù 

lục và ngoại đan. Khoảng thế kỉ IV, trung tâm của phái Chính Nhất 

(lúc ấy gọi là đạo Thiên Sư) là ở núi Long Hổ - nằm ở phía Tây 

Nam của huyện Quý Khê tỉnh Giang Tây ngày nay. Sang thế kỉ V, 

vị đạo sĩ danh tiếng Khâu Khiếm Chi (365-448) đã tổ chức phái 

này thành đạo Tân Thiên Sư. Sau này, nhà Nguyên đã chính thức 

phong danh hiệu Chính Nhất giáo chủ cho vị thiên sư đời thứ 38 

của phái này là Trương Dư Tài. Từ đó về sau, các phái phù lục 

được thống nhất và gọi chung là phái Chính Nhất.  

Lô Quốc Long cho biết, phái Chính Nhất có tổ đình là dãy núi 

Long Hổ (Long Hổ sơn) ở tỉnh Giang Tây ngày nay. Dãy núi Long 

Hổ là gồm núi Long và núi Hổ, bởi hình dạng các núi đó giống 

Long và Hổ. Dãy núi được xem là phúc địa thứ 32 của Đạo giáo. 

Tương truyền, vị thiên sư đầu tiên Trương Đạo Lăng (?- 177) đã 

tu luyện Cửu Thiên thần đan ở trong dãy núi này, khi đan được 

luyện thành thì Long và Hổ xuất hiện, nên đã đổi tên dãy núi (từ 

Cẩm sơn thành Long Hổ sơn). Vị thiên sư đời thứ 4 là Trương 

Thịnh đã nghe lời dặn của cha mà đưa ấn kiếm được truyền từ đời 

trước về định cư tại dãy núi Long Hổ. Từ đó, định cư tại Long Hổ 
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sơn để truyền bá đạo trở thành truyền thống của phái Chính Nhất. 

Kiến trúc trung tâm trong dãy núi Long Hổ là Phủ Thiên Sư 

(Thiên Sư phủ), đó là một cung quán trọng yếu của Đạo giáo 

Trung Quốc. Trước đây, Phủ Thiên Sư thờ 138 vị thiên binh thiên 

tướng, hiện nay thì thờ Tam Thanh, Tứ Ngự, Tam Quan, Trương 

Đạo Lăng (thiên sư đầu tiên), Trương Kế Tiên (thiên sư đời thứ 

30), Trương Vũ Sơn (thiên sư đời thứ 43), và nhiều vị khác 

[Phòng Nghiên cứu Đạo giáo 1990: 157-158]. 

Sự quan tâm của người Việt Nam tới dãy núi Long Hổ còn được 

duy trì trong một thời gian rất dài, qua nhiều thế kỉ. Theo Onishi thì 

còn thấy sự quan tâm ấy ở sách Tang thương ngẫu lục của Phạm 

Đình Hổ - Nguyễn Án thuộc thế kỉ XVIII-XIX, ở sách Dược Sơn kỉ 

tích toàn biên soạn đầu thế kỉ XX, ... [Onishi 2010: 398].  

Theo các nghiên cứu của Miyakawa và Onishi, đạo Thiên Sư 

(tức phái Chính Nhất sau này) xuất phát từ tổ đình là dãy núi Long 

Hổ đã được truyền vào Giao Châu từ rất sớm. Đến thế kỉ IV-V, đã 

thấy sự xuất hiện của giáo đoàn Thiên Sư ở Giao Châu. Ở thời điểm 

đó, tại miền Nam Trung Quốc nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn được lãnh 

đạo bởi các đạo sĩ Tôn Ân và Lư Tuần. Trước và sau khởi nghĩa 

Tôn Ân - Lư Tuần, đạo Thiên Sư đã được truyền vào miền Bắc Việt 

Nam. Đạo Thiên Sư không chỉ truyền đến vùng đồng bằng, mà còn 

lên cả vùng miền núi của các tộc người thiểu số [Miyakawa 1971; 

Miyakawa 1983: 212-215; Onishi 2006: 86].  

Nghiên cứu của Tôn Diệc Bình và Vũ Nhữ Tùng cũng nhấn 

mạnh đến nhân tố giáo đoàn Đạo giáo đã xuất hiện trong một loạt 

sự kiện liên quan đến cuộc nổi dậy của Tôn Ân - Lư Tuần [Tôn 

Diệc Bình 2013, 2019; Vũ Như Tùng 2015, 2017]. Có thể tóm tắt 

như sau. Tôn Ân xuất thân trong gia đình truyền đời theo đạo Ngũ 

Đấu Mễ. Người chú của Tôn Ân là Tôn Thái đã từng làm quan ở 

vùng miền Nam Trung Quốc. Tôn Thái lợi dụng chức vị và ảnh 

hưởng đối với Đạo giáo để dốc sức truyền bá Đạo giáo tại vùng đất 

phương Nam (có bao gồm cả Giao Châu), tạo dựng nền tảng cho 

hoạt động của Đạo giáo ở khu vực này. Năm 398 (Long An 2) thời 
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Tấn, cho rằng cơ nghiệp của nhà Tấn sắp mất nên Tôn Thái đã tập 

hợp tín đồ khởi nghĩa tạo phản, nhưng đã bị Tư Mã Đạo Tử giết 

chết. Tôn Ân đã dấy binh báo thù, nhưng cũng bị tử trận vào năm 

402 (Hưng Nguyên 1). Tín đồ đã đưa Lư Tuần (lấy em gái của Tôn 

Ân) lên thay. Lư Tuần đã đưa quân đánh rộng cả một vùng ven biển 

miền Nam Trung Quốc, tới Hợp Phố, rồi sang Giao Chỉ. Đây là 

vùng mà các đời trước của Tôn Ân đã chuẩn bị lực lượng qua việc 

truyền đạo Thiên Sư, nên đã có ngay được sự hậu thuẫn của tín đồ. 

Năm 411 (Nghĩa Hi 7), quân của Lư Tuần đã đánh tới vùng Long 

Biên của Giao Chỉ. Tới Long Biên, dù bị Đỗ Tuệ Độ phá được, 

nhưng Lư Tuần vẫn còn giữ được khoảng 3.000 quân. Đặc biệt, lúc 

đó, Lư Tuần đã nhận được sự ứng cứu của Lý Thoát. Lý Thoát cũng 

là tín đồ của đạo Thiên Sư, đã tới Giao Chỉ trước đó. Lúc ấy, Lý 

Thoát tập hợp được tới 5.000 quân (gồm cả người thiểu số) tới ứng 

cứu Lư Tuần. 

Vương Khả thì đặt giả thiết như sau về đội quân của Lý Thoát: 

“Lý Thoát ở Giao Châu có thể cũng là một thủ lĩnh Đạo giáo dân 

gian, bởi tín ngưỡng của ông ta giống với đạo Ngũ Đấu Mễ nên 

mới tập hợp được người man ở địa phương tiếp ứng cho Lư Tuần” 

[Vương Khả 1998].  

Từ chuỗi sự kiện động binh của Tôn Ân - Lư Tuần - Lý Thoát 

với một quy mô quân số tương đối lớn, hoạt động thành cộng đồng 

ở Giao Chỉ lúc đó, Vũ Nhữ Tùng đã đi đến nhận định quan trọng 

sau: “Lý Thoát tập hợp hơn 5.000 tín đồ hưởng ứng khởi nghĩa của 

người đồng đạo Lư Tuần cho thấy cộng đồng Đạo giáo dân gian ở 

Việt Nam vào thời Lục Triều đã phát triển ở một quy mô nhất định. 

Tuy rằng thủ lĩnh của nghĩa quân khởi nghĩa đã tử trận, khởi nghĩa 

thất bại, nhưng ảnh hưởng và sự phát triển của tổ chức Đạo giáo 

không vì thế mà dừng lại. Bằng chứng là sau khi Tôn Ân chết, thì 

Lư Tuần tiếp nối khởi nghĩa như vậy, cộng đồng Đạo giáo Việt 

Nam sau Lý Thoát tiếp tục có sự phát triển lớn hơn...(...). Cùng với 

sự thất bại của cuộc khởi nghĩa, đội ngũ tín đồ cũng tan tác khắp 

nơi, sự truyền bá Đạo giáo ở Việt Nam cũng nhờ thế mà có những 
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sự biến đổi nhanh và rộng hơn” [Vũ Nhữ Tùng 2017: 84]. Tôn Diệc 

Bình cũng nhận xét rằng: “Cuộc đại khởi nghĩa oanh liệt kéo dài 

hơn 10 năm do Tôn Ân và Lư Tuần tiến hành cuối cùng cũng bị thứ 

sử Giao Châu là Đỗ Tuệ Độ đánh bại, Lư Tuần nhảy xuống sông tự 

vẫn. Cuộc khởi nghĩa này dùng ‘người trường sinh’ để kêu gọi 

nhau, về mặt khách quan đã mở rộng tầm ảnh hưởng của đạo Thiên 

Sư gốc từ vùng Giang Nam lan tới Việt Nam” [Tôn Diệc Bình 

2013; Vũ Nhữ Tùng 2017: 84].  

Tôn Diệc Bình dựa vào ghi chép của Lê Tắc trong An Nam chí 

lược thì lưu ý rằng, bản thân người đã đánh bại hợp quân Lư Tuần - 

Lý Thoát tại Long Biên, là thứ sử Đỗ Tuệ Đỗ, cũng là một người có 

chí hướng Đạo gia [Tôn Diệc Bình 2013, 20193]. Như vậy, có thể 

tạm thời hiểu rằng, ở thế kỉ V tại vùng Long Biên, tức vùng Hà Nội 

ngày nay, đã có sự xuất hiện của nhiều giáo đoàn Đạo giáo, mà thủ 

lĩnh của các giáo đoàn ấy có thể có chí hướng khác nhau về chính trị. 

Gần đây, giới khảo cổ học Việt Nam phát hiện một di vật liên 

quan đến cuộc chiến tại vùng Long Biên giữa nhóm Lư Tuần - Lý 

Thoát và gia tộc họ Đỗ. Đó là, một số viên gạch có chữ Hán trong 

mộ gạch Tân Hòa (xã Tân Hòa, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ghi niên 

đại Nghĩa Hy 7 (411). Nội dung dòng chữ Hán ghi trên gạch đại ý 

là nói việc họ Đỗ đánh giặc Lư Tuần có công vào năm 411 [Bùi 

Văn Lợi - Trịnh Căn 1992; Hà Văn Tấn 2001, 2002]. Như vậy, nội 

dung này một lần nữa xác nhận việc Lư Tuần đã tới Long Biên và 

bị họ Đỗ đánh bại. 

Tuy vậy, Onishi vẫn không quên nhắc rằng, thực ra, việc các 

giáo đoàn Đạo giáo đã phát triển như thế nào sau khởi nghĩa Tôn 

Ân - Lư Tuần - Lý Thoát, tức là từ đầu thế kỉ V trở đi, thì hiện chưa 

biết rõ [Onishi 2010: 399]. Tư liệu hiện tại chỉ cho phép chúng ta 

tạm mường tượng như vậy mà thôi .  

Kết luận 

Thời kì Bắc thuộc là thời kì bản lề trong lịch sử du nhập và phát 

triển Đạo giáo ở Việt Nam. Cuối thời kì Bắc thuộc, ở cấp độ làng 
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xã đã thấm nhuần tư tưởng của Đạo giáo với việc thờ phụng Tam 

Thanh. Sang kỉ nguyên độc lập, hệ thống 21 đạo quán tiêu biểu của 

thời kì Bắc thuộc được duy trì và phát triển. Đặc biệt, kinh điển và 

tư tưởng của phái Chính Nhất cũng được kế thừa làm nên bản sắc 

coi trọng phù lục và ngoại đan trong Đạo giáo Việt Nam các thời kì 

tiếp sau. /. 

 

CHÚ THÍCH: 

1 Về nhân vật Lý Cầm, An Nam chí lược có ghi: “Người Giao Châu, 

khoảng niên hiệu Sơ Bình (190-193), Hán Hiến Đế, túc trực ở đô đài. 

Thời ấy, đất Giao Châu, số hiếu liêm được cử rất ít. Ngày Nguyên Đán, 

Cầm cùng người làng bọn Bốc Long đến dưới đền kêu rằng: “Ân huệ của 

nhà vua không được quân bình”. Vua hỏi vì cớ gì ? Tâu rằng: “Một mình 

nước Nam Việt không được trời che đất chở”. Vua bèn cho lấy thêm một 

người mậu tài, bổ làm quan lệnh quận Lục Hợp ở Lô Giang. Cầm sau làm 

đến chức Tư lệ Hiệu úy” (Lê Tắc 2009 : 250). Đại Việt sử kí toàn thư khi 

nói về hai nhân vật Lý Tiến và Lý Cầm đều là người Giao Châu, thì có 

nhận định rằng, “như thế nhân tài nước Việt ta cùng được tuyển dụng như 

người Hán là mở đầu từ Lý Cầm, Lý Tiến vậy” (Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam 2009 : 189, 191-192). 

2 Vũ Nhữ Tùng lại cho rằng, người xin đổi bộ Giao Chỉ thành Giao Châu là 

Sĩ Nhiếp. 

3 Về nhân vật Đỗ Tuệ Độ, An Nam chí lược có ghi rằng: “Đời Tống Vũ Đế, 

năm Vĩnh Sơ thứ 2 (421), thăng chức Giao Châu thứ sử. Tuệ Độ áo vải 

cơm rau, kiệm ước chất phác, cấm đền thờ ma quỷ, lập trường học dạy 

dân, gặp năm đói, lấy lộc riêng của mình đem ra chẩn cấp, làm việc quan 

tinh tế nghiêm mật, lại dân kính sợ, nhưng yêu mến” (Lê Tắc 2009: 252). 

Đại Việt sứ kí toàn thư cũng có những ghi chép tương tự. 
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Abstract 
 

TAOISM IN THE NORTHERN COLONIAL PERIOD: 

OVERVIEW, PATH OF INTRODUCTION AND MAIN SECTS 

Chu Xuan Giao 

Institute of Cultural Studies, VASS 

Firstly, this article presents a 12-point overview of Taoism 

during the Northern colonial period - a critical period of nearly a 

thousand years. Secondly, the article shows a sketch of the path of 

Taoism’s introduction to Vietnam, and the basic features of the 

Chinh Nhat sect - one of the two main sects of Chinese Taoism - 

were propagated and developed in Vietnam. 

Keywords: Taoism; introduction; sect; Vietnam. 


